
Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030332 Lê Thị Huyền Trang Nữ 02/02/2001 Thanh Hóa ĐH Ngôn ngữ Anh D K9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN

Họ và Tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM
 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Học phần: Biên dịch Việt - Anh

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAB



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030106 Nguyễn Văn Huy Nam 27/08/1994 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Biên dịch Việt - Anh

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAE

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030150 Huất Đặng Phương Mai Nữ 03/06/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAA (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030332 Lê Thị Huyền Trang Nữ 02/02/2001 Thanh Hóa ĐH Ngôn ngữ Anh D K9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAB (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030135 Vũ Ngọc Khánh Linh Nữ 04/11/2000 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh G K9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAC (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1201120029 Lâm Thanh Hà Nữ 23/11/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K10

2 1194030183 Đinh Đỗ Minh Ngoan Nữ 07/05/2001 Kiên Giang ĐH Ngôn ngữ Anh G K9

3 1201120022 Nguyễn Thị Xuân Diệu Nữ 23/08/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh B K10

4 1201120041 Hồ Nguyễn Thảo Hiền Nữ 11/11/2002 Đồng Nai ĐHSP Tiếng Anh A K10

5

6

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAD (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030106 Nguyễn Văn Huy Nam 27/08/1994 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

2

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAE (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1184030197 Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 15/03/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh E K8

2

3

4

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Hình thái học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAF (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030332 Lê Thị Huyền Trang Nữ 02/02/2001 Thanh Hóa ĐH Ngôn ngữ Anh D K9

2 1194030269 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 25/04/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

3 1194030277 Nguyễn Hoàng Phương Thanh Nữ 14/09/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

4

5

6

7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030122 Lê Thành Long Nam 19/12/1998 ĐỒNG NAI Ngôn ngữ Anh D K7

2

3

4

5

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030106 Nguyễn Văn Huy Nam 27/08/1994 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Kỹ năng bán hàng (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAE

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030336 Ông Mỹ Trân Nữ 28/04/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

2 1194030343 Trần Thị Châu Trinh Nữ 24/12/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh G K9

3 1194030150 Huất Đặng Phương Mai Nữ 03/06/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

4 2119180041 Trương Thị Thu Sương Nữ 07/03/2001 Đồng Nai CĐ Tiếng Anh K44

1194030182 Đỗ Đắc Nghĩa Nam 04/05/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030332 Lê Thị Huyền Trang Nữ 02/02/2001 Thanh Hóa ĐH Ngôn ngữ Anh D K9

2 1174030096 Nguyễn Vũ Đình Khả Nam 20/06/1998 BÌNH ĐỊNH Ngôn ngữ Anh B K7

3

4

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAB

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030246 Nguyễn Thái Sơn Nam 26/12/2001 TP.HCM ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

2

3

4

5

6

7

8

9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAC

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174030027 Dương Thị Hồng Cẩm Nữ 23/06/1999 ĐỒNG NAI Ngôn ngữ Anh B K7

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAD

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030106 Nguyễn Văn Huy Nam 27/08/1994 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

2

3

4

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Marketing cơ bản (Tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAE

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030339 Võ Minh Trí Nam 29/11/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh C K9

2 1194030105 Vũ Khánh Huy Nam 16/04/2000 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

3 1194030161 Nguyễn Kiều Diễm My Nữ 11/10/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

4 1194030277 Nguyễn Hoàng Phương Thanh Nữ 14/09/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

1194030269 Nguyễn Ngọc Bích Tuyền Nữ 25/04/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K9

1174030239 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm Nữ 22/01/1999 ĐỒNG NAI Ngôn ngữ Anh B K7

1194030049 Nguyễn Trần Khương Duy Nam 22/11/2000 TP.HCM ĐH Ngôn ngữ Anh A K9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAB (TC)

Học phần: Ngữ nghĩa học

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030182 Đỗ Đắc Nghĩa Nam 04/05/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ nghĩa học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAD (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030230 Nguyễn Thị Nam Phương Nữ 20/03/2001 TP.HCM ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

2 1194030106 Nguyễn Văn Huy Nam 27/08/1994 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

3

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ nghĩa học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAE (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030168 Huỳnh Mai Tuyết Ngân Nữ 21/02/2001 BR-VT ĐH Ngôn ngữ Anh H K9

2

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Ngữ nghĩa học

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAF (TC)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1174020022 Nguyễn Minh Đăng Nam 31/05/1999 ĐỒNG NAI QTKD A K7

1194020171 Trần Thị Thủy Tiên Nữ 04/07/2001 Đồng Nai QTKD C K9

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Quản lý chất lượng

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NMT1

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030011 Nguyễn Ngọc Trân Anh Nữ 16/07/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh C K9

2

3

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAA

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030332 Lê Thị Huyền Trang Nữ 02/02/2001 Thanh Hóa ĐH Ngôn ngữ Anh D K9

2

3

4

5

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAB

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030043 Đặng Thị Mỹ Dung Nữ 30/03/2001 BR-VT ĐH Ngôn ngữ Anh C K9

2

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAC

Họ và Tên

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030266 Lê Khắc Tuấn Nam 19/09/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh B K9

2 1194030150 Huất Đặng Phương Mai Nữ 03/06/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh F K9

3 1184030274 Lê Thanh Trung Nam 29/07/2000 ĐỒNG NAI ĐH Ngôn ngữ Anh D K8

4 1194030354 Nguyễn Vũ Hương Uyên Nữ 08/03/2001 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh B K9

5

6

7

8

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAD

Họ và Tên



UBND TỈNH ĐỒNG NAI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC LẠI HỌC PHẦN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC NGOÀI SƯ PHẠM

 KHÓA 10 - HỌC KỲ I - 2023-2024

Mã phách:……………………..

STT MSSV Phái Ngày sinh Nơi sinh Lớp
Số
tờ

Ký tên Điểm
Ghi 
chú

1 1194030106 Nguyễn Văn Huy Nam 27/08/1994 Đồng Nai ĐH Ngôn ngữ Anh E K10

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Số bài thi: ……………………. Số tờ giấy thi:……………………..

Giám thị 1: Giám khảo 1: Thư ký

Giám thị 2: Giám khảo 2:

Học phần: Quản trị nhân sự (tiếng Anh)

Ngày thi: ………………………………….

Lớp học lại: DH10NNAE

Họ và Tên


